
 

Phụ lục  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC  

LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM THUỘC PHẠM VI NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2010/NĐ-CP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh) 

 

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

 
 

TT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được sửa đổi, bổ sung 

TTHC sửa đổi, bổ sung 

Lĩnh vực 
Cơ quan thực 

hiện Tên TTHC sửa đổi, bổ 

sung 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.011470 

Phê duyệt Phương án khai 

thác thực vật rừng thông 

thường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường hoặc Cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt nguồn 

vốn trồng rừng 

Phê duyệt Phương án khai 

thác gỗ, thực vật rừng ngoài 

gỗ loài thông thường thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường 

hoặc Cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt nguồn vốn trồng 

rừng 

Thông tư số 

26/2025/TT- BNNMT 

ngày 24/6/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường (Điều 6) Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường  

2 1.000045 Xác nhận bảng kê lâm sản Xác nhận bảng kê lâm sản 

Thông tư số 

26/2025/TT- BNNMT 

ngày 24/6/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường (Điều 5) 

Chi cục Kiểm 

lâm 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=315884&qdcbid=70440&r_url=danh_sach_tthc


 

3 1.000047 

Phê duyệt phương án khai 

thác động vật rừng thông 

thường từ tự nhiên 

Phê duyệt phương án khai 

thác động vật rừng thông 

thường từ tự nhiên 

Thông tư số 

26/2025/TT- BNNMT 

ngày 24/6/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường (Điều 7) 

 

Chi cục Kiểm 

lâm 

4 3.000160 

Phân loại doanh nghiệp 

trồng, khai thác và cung cấp 

gỗ rừng trồng, chế biến, 

nhập khẩu, xuất khẩu gỗ 

Phân loại doanh nghiệp 

trồng, khai thác và cung cấp 

gỗ rừng trồng, chế biến, 

nhập khẩu, xuất khẩu gỗ 

- Nghị định số 

102/2020/NĐ CP ngày 

01/9/2024 được sửa đổi, 

bổ sung năm 2024; 

- Thông tư số 

26/2025/TT- BNNMT 

ngày 24/6/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường (Chương III) 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

B. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 1.011471 

Phê duyệt Phương án khai 

thác thực vật rừng loài thông 

thường thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

Phê duyệt Phương án khai 

thác gỗ, thực vật rừng ngoài 

gỗ loài thông thường thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Thông tư số 

26/2025/TT- BNNMT 

ngày 24/6/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường (Điều 6) 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=315884&qdcbid=70440&r_url=danh_sach_tthc


 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 3.000154 
Thủ tục hải quan đối 

với gỗ nhập khẩu 

Nghị định số 120/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-

CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Hệ thống 

bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm 

Chi cục Hải 

quan 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-102-2020-nd-cp-quy-dinh-he-thong-bao-dam-go-hop-phap-viet-nam-451590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-102-2020-nd-cp-quy-dinh-he-thong-bao-dam-go-hop-phap-viet-nam-451590.aspx
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